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Lời nói đầu 

Trong hệ thống thông tin kế toán nói chung, dự toán ngân sách doanh nghiệp là 

một bộ phận cấu thành không thể thiết đƣợc trong các doanh nghiệp kinh doanh, đơn vị 

sự nghiệp có thu. Dự toán ngân sách doanh nghiệp với chức năng là công cụ hữu hiệu 

cung cấp dòng thông tin cho các cấp quản lý để đƣa ra các quyết định điều hành mọi 

hoạt động nhằm đạt đƣợc hiệu quả cao nhất. 

Để phục vụ kịp thời nhu cầu học tập, nghiên cứu của đông đảo các đối tƣợng là học viên, 

sinh viên, nghiên cứu sinh, kế toán tổng hợp, kế toán trƣởng, nhà quản trị kinh doanh...; 

Cho các bậc đào tạo: Đại học, sau đại học, bồi dƣỡng nâng cao... tập thể giáo viện thuộc 

chuyên nghành kế toán trƣờng CĐ Giao thông vận tải TW1 đã biên soạn cuốn giá trình 

dự toán ngân sách doanh nghiệp. 

Giáo trình này biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo các tài liệu của những nƣớc có nền 

kinh tế thị trƣờng phát triển, giáo trình dự toán ngân sách doanh nghiệp của các 

trƣờng đại học khối kinh tế đầu ngành ở Việt Nam, tài liệu hội thảo quốc tế... đồng thời 

kết hợp với thông tƣ hƣớng dẫn kế toán quản trị của Bộ Tài Chính. 

Giáo trình bao gồm 5 chƣơng 

Chƣơng 1: Các quy tắc cơ bản về dự toán ngân sách doanh nghiệp.  

Chƣơng 2: Ngân sách doanh thu của doanh nghiệp. 

Chƣơng 3: Ngân sách chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Chƣơng 4: Ngân sách tiền mặt của doanh nghiệp. 

Chƣơng 5: Bảng cân đối ngân sách tài chính của doanh nghiệp. 

Trong quá trình biên soạn không tránh đƣợc những sai sót, rất mong đƣợc sự góp ý của 

ngƣời đọc để quấn giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn. 

Xin chân thành cảm ơn! 
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Chƣơng 1: Các quy tắc cơ bản về dự toán ngân sách doanh nghiệp 

1. Khái niệm về ngân sách và dự toán ngân sách doanh nghiệp.  

Ngân sách doanh nghiệp:  

Ngân sách là một kế hoạch hành động đƣợc lƣợng hoá và đƣợc chuẩn bị cho một 

thời gian cụ thể nhằm để đạt đƣợc các mục tiêu đã đề ra. Từ định nghĩa ngân sách cần 

xem xét các đặc điểm: 

- Ngân sách phải đƣợc lƣợng hoá: điều này có nghĩa là ngân sách phải đƣợc biểu thị 

bằng các con số, thực tế thƣờng là một số tiền. 

- Ngân sách phải đƣợc chuẩn bị từ trƣớc: Bảng ngân sách phải đƣợc lập trƣớc thời 

gian dự định thực hiện ngân sách đó. Các số liệu trong hoặc sau thời gian thực hiện ngân 

sách có thể cũng quan trọng, nhƣng không phải là một phần trong bảng ngân sách. 

- Ngân sách phải đƣợc áp dụng cho một khoảng thời gian cụ thể. Một kế hoạch tài 

chính mở cho tƣơng lai (không có điểm kết thúc), không đƣợc coi là bảng ngân sách. 

- Ngân sách phải là một bảng kế hoạch hành động: đây là điểm quan trọng nhất, 

ngân sách không phải là một bảng bao gồm các số liệu thực tế vì nó liên quan đến những 

sự việc chƣa hề xảy ra. Tình hình có thể thay đổi trong khoảng thời gian thực hiện ngân 

sách, có nghĩa là khi đó, ngân sách sẽ không còn chính xác. Giống nhƣ các kế hoạch 

khác, ngân sách rất ít khi dự báo hoàn toàn chính xác về tƣơng lai. Tuy nhiên, ngay cả 

trong trƣờng hợp nhƣ vậy, nó vẫn đóng vai trò định hƣớng cho những ngƣời thực hiện và 

vai trò này rất quan trọng. 

Dự toán ngân sách:  

Là quá trình phát triển ngân sách của doanh nghiệp, là sự biểu đạt các kế hoạch 

hành động thành con số diễn tả các nguồn tài chính dự kiến cần thiết, dự báo doanh thu 

đồng thời trình bày các báo cáo tài chính đƣợc dự kiến trong tƣơng lai của tổ chức.  

Dự toán ngân sách doanh nghiệp là một bảng kế hoạch chi tiết, trong đó mô tả việc 

sử dụng các nguồn lực tài chính và kinh doanh của một kỳ nào đó trong tƣơng lai. Hệ 

thống dự toán của một công ty không dựa trên việc ghi chép các nghiệp vụ thực tế đã 

phát sinh. Trái lại, hệ thống dự toán chủ yếu dựa trên cơ sở các dự báo từ các bộ phận 

trong doanh nghiệp.  

Dự toán ngân sách doanh nghiệp là một trong những công cụ đƣợc sử dụng rộng rãi 

bởi các nhà quản lý trong việc hoạch định và kiểm soát các tổ chức. Nó là một kế hoạch 
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chi tiết nêu ra những khoản thu chi của doanh nghiệp trong một thời kỳ nào đó. Nó phản 

ánh một kế hoạch cho tƣơng lai, đƣợc biểu hiện dƣới dạng số lƣợng và giá trị.  

Dự toán ngân sách doanh nghiệp là một bản viết tóm tắt chính thức (hay là báo cáo) 

các kế hoạch quản lý cho một thời kỳ cụ thể trong tƣơng lai, thể hiện qua các thuật ngữ 

tài chính. Thông thƣờng, nó đƣa ra các phƣơng pháp cơ bản nhằm kết nối các mục tiêu đã 

thỏa thuận trong toàn bộ doanh nghiệp. Một khi đƣợc chấp nhận, dự toán sẽ trở thành cơ 

sở quan trọng cho việc đánh giá các hoạt động.  

Nhƣ vậy, dự toán ngân sách doanh nghiệp thúc đẩy tính hiệu quả và ngăn chặn sự 

hao hụt và không hiệu quả. Nó là một công cụ kiểm soát.  

Ví dụ: Việc lập dự toán đòi hỏi sự phối hợp giữa các bộ phận bán hàng, sản xuất và 

mua hàng. Trƣởng bộ phận bán hàng cung cấp dự báo về doanh số cho giám đốc sản 

xuất, giám đốc sản xuất dựa vào đó để ƣớc tính số sản phẩm cần sản xuất để đáp ứng cho 

việc bán hàng. Với sản lƣợng sản xuất ƣớc tính, bộ phận mua hàng dự tính lƣợng và giá 

trị các loại nguồn lực cần thiết để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Dự báo về doanh số bán còn 

giúp cho nhà quản lý ƣớc tính đƣợc các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh 

nghiệp.  

Qua tình huống của công ty may Hƣng Thịnh, chúng ta sẽ dự toán đƣợc hai báo cáo 

tài chính là Bảng cấn đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh.  

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh dự kiến cho quý 4 năm 200N, Bảng cân đối kế 

toán ngày 30 tháng 9 năm 200N và Bảng cân đối kế toán dự kiến ngày 31/12/200N. 

Bảng 1.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dự kiến quí 4 năm 200N 

Công ty may Hƣng Thịnh 

Doanh thu bán hàng 672.000.000 

Giá vốn hàng bán 495.600.000 

Lợi nhuận gộp 176.400.000 

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN 136.800.000 

Lợi nhuận thuần 39.600.000 

Bảng 1.2. Bảng cân đối kế toán thực tế và bảng cân đối kế toán dự kiến 

 Thực tế 

30/9/200N 

Dự kiến 

31/12/200N 

TÀI SẢN   

Tiền  100.000.000 142.856.000 
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Phải thu khách hàng 34.200.000 105.600.000 

Hàng tồn kho   

Nguyên vật liệu 2.592.000 11.016.000 

Thành phẩm 5.900.000 29.500.000 

Tài sản cố định 700.000.000 700.000.000 

Tổng tài sản 851.692.000 988.972.000 

NGUỒN VỐN    

Phải trả ngƣời bán 66.982.000 164.662.000 

Nguồn vốn kinh doanh 600.000.000 600.000.000 

Lợi nhuận chƣa phân phối 184.710.000 224.310.000 

Tổng nguồn vốn 851.692.000 988.972.000 

Lợi nhuận chƣa phân phối đầu quý 4 184.710.000  

Lợi nhuận quí 4 39.600.000  

Lợi nhuận chƣa phân phối cuối quí 4 224.310.000  

2. Các nhân tố ảnh hƣởng tới dự toán ngân sách doanh nghiệp.   

Ngân sách doanh nghiệp là các kế hoạch tài chính của mỗi doanh nghiệp. Việc 

chuẩn bị ngân sách doanh nghiệp giúp sắp xếp và điều hành hoạt động của doanh nghiệp. 

Vì vậy việc lập dự toán ngân sách doanh nghiệp chịu ảnh hƣởng bởi các yếu tố sau:  

- Doanh số bán hàng trong quá khứ và xu hƣớng trong tƣơng lai.  

- Xu hƣớng phát triển của nền kinh tế, của ngành 

- Phát triển văn hóa XH và thị hiếu ngƣời tiêu dùng. 

- Hành động của đối thủ cạnh tranh.  

- Những thay đổi về mặt chính sách KT-XH của nhà nƣớc.  

- Năng lực tài chính, KHCN, quản lý của doanh nghiệp 

3. Mục đích của ngân sách doanh nghiệp  

- Dự toán rất cần thiết để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của DN. Các số 

liệu điều tra cho thấy rằng hầu hết các DN có quy mô vừa và lớn trên toàn thế giới đều 

lập dự toán.  

- Dự toán cung cấp cho doanh nghiệp thông tin về toàn bộ kế hoạch kinh doanh của 

doanh nghiệp một cách có hệ thống và đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra.  

Hai khâu quan trọng để doanh nghiệp có thể lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch, cụ 

thể là:  
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 Khâu kế hoạch: Nhân viên kế toán quản trị sẽ đƣợc yêu cầu cung cấp thông tin 

của các kỳ trƣớc. Các số liệu, thông tin trong quá khứ sẽ đƣợc kết hợp với thông tin hiện 

hành để lập dự toán.  

 Khâu kiểm soát: Khi các hoạt động đƣợc tiến hành, các số liệu thực tế đƣợc ghi 

nhận và sẽ đƣợc so sánh với số liệu dự toán. Các chênh lệch sẽ đƣợc nhân viên kế toán 

quản trị tính toán và ghi nhận. Các nỗ lực hiệu chỉnh sẽ đƣợc thực hiện nhằm hƣớng theo 

các mục tiêu của dự toán. Đồng thời, các chênh lệch này đƣợc sử dụng để xem lại và cập 

nhật hóa dự toán.  

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ quá trình lập dự toán 

3.1. Cung cấp thông tin về toàn bộ kế hoạch kinh doanh một cách có hệ thống và đảm 

bảo thực hiện các mục tiêu đã đề ra  

Với bản dự toán ngân sách cho phép các nhà quản lý có đƣợc thông tin về toàn bộ 

kế hoạch kinh doanh một cách có hệ thống. Các bộ phận sau khi nắm bắt đƣợc dự toán 

này sẽ lên kế hoạch cụ thể cho hoạt động của bộ phận mình và giám sát việc thực hiện để 

đảm bảo các mục tiêu đã đề ra. Ví dụ: công ty dự định năm nay sẽ tăng doanh số 15%, 

giá bán không thay đổi. Điều này đồng nghĩa với việc công ty phải tăng lƣợng bán. 

Phòng kinh doanh sau khi có thông tin này sẽ phải triển khai hoặc tăng cƣờng quảng cáo, 

khuyến mại hoặc phát triển thêm các khách hàng mục tiêu mới…  

3.2. Là căn cứ đánh giá thực hiện:  

So sánh và giải thích sự khác biệt giữa dự toán và thực tế 

 

 

 

 

 

 

Số liệu dự 
toán 

Số liệu      
thực tế 

Báo cáo 

biến động 
Hành động 
hiệu chỉnh 

Kế hoạch Kiểm soát Số liệu thông 

tin quá khứ 

Thông tin hiện 
hành 

NGHIỆP VỤ KINH TẾ HỆ THỐNG DỰ TOÁN 

 Sự kiện thực tế  Sự kiện dự báo 

Hệ thống kế toán Hệ thống dự báo 

Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính dự kiến 

Thực tế thực hiện Dự tính thực hiện 

So sánh và giải thích những khác biệt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Qua sơ đồ này, chúng ta thấy, báo cáo tài chính đƣợc lập bằng cách kết hợp thông 

tin từ các dự toán khác nhau, trong đó Bảng cân đối kế toán (dự kiến) nhằm dự tính tình 

trạng tài chính của doanh nghiệp, còn Báo cáo kết quả kinh doanh (dự kiến) dự tính 

doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Bên cạnh đó, hệ thống nghiệp vụ phát sinh đƣợc thu 

thập, xử lý, trình bày trên các báo cáo tài chính là những sự việc xảy ra, trong khi đó hệ 

thống dự toán lập báo cáo trên cơ sở những dự tính sẽ thực hiện. Nhà quản lý có thể so 

sánh thực tế thực hiện và kế hoạch để giải thích vì sao có những khác biệt có thể xảy ra 

và sửa chữa nguyên nhân những biến động đó.  

3.3. Dự báo khó khăn tiềm ẩn  

Quá trình lập dự toán giúp nhà quản lý hiểu rõ khi nào thì doanh nghiệp có nhu cầu 

vay ngắn hạn trong kỳ dự báo, khi nào cần mua thêm nguyên liệu và các nguồn lực sản 

xuất khác để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Qua việc đối chiếu so sánh thực tiễn với dự toán, 

nhà quản trị có thể dự báo ƣợc các khó khăn tiềm ẩn. Ví dụ, khi lợi nhuận thực tế thấp 

hơn lợi nhuận dự toán trong khi giá bán và lƣợng không thay đổi, điều này có thể do chi 

phí trong kỳ tăng lên. Chi phí tăng có thể bắt nguồn từ việc giá của chi phí tăng hoặc 

cũng có thể do lƣợng chi phí tăng. Điều này giúp cho nhà quản trị có thể tìm ra nguyên 

nhân và đề ra cách giải quyết.  

3.4.   Liên kết toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp  

Trong việc lập dự toán, mỗi cấp quản lý phải đƣợc mời và đƣợc khuyến khích tham 

gia. Tất cả các mục tiêu đƣợc đồng ý thể hiện trong dự toán mà nhà quản lý xem xét phải 

đảm bảo công bằng và có thể đạt đƣợc. Khi đó tất cả các bộ phận liên quan đều tiến hành 

thực hiện kế hoạch đã đề ra tạo ra sự liên kết toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp.  

3.5.    Đánh giá hiệu quả quản lý và thúc đẩy hiệu quả công việc  

Khi những mục tiêu của kế hoạch đạt đƣợc, điều này sẽ có tác động tích cực đến 

nhà quản lý, thúc đẩy hiệu quả công việc. Khi lập dự toán ngân sách sẽ dẫn đến nhận 

thức cao hơn của nhà quản lý về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp và tác động của các 

nhân tố bên ngoài nhƣ xƣ hƣớng kinh tế lên hoạt động của công ty. Việc đánh giá hiệu 


